Phụ lục 10

BIỂU MẪU BÁO CÁO, PHÂN TÍCH, CẢI TIẾN SỰ CỐ/PHƠI NHIỄM EBOLA

I. THÔNG TIN SỰ CỐ / PHƠI NHIỄM

1. Thông tin người báo cáo

Họ tên: 


Chức danh: 


Khoa/phòng: 


Số điện thoại: 


2. Thời gian - địa điểm

Thời gian xảy ra: 


Địa điểm: 


3. Nhiệm vụ đang thực hiện (Chọn một hoặc nhiều)
□ Sàng lọc 
□ Chăm sóc 
□ Lấy mẫu 
□ Vận chuyển 
□ Vệ sinh môi trường

□ Chất thải 
□ Đồ vải 
□ Thi hài 
□ Khác: ……………………………..

4. Mô tả sự cố chi tiết

5. Loại sự cố

□ Kim đâm 
□ Văng bắn 
□ Rách phương tiện PHCN 
□ Tràn đổ

□ Rò rỉ bệnh phẩm/chất thải 
□ Đồ vải 
□ Thi hài 
□ Sai sót phân luồng

□ Khác: 


6. Nguồn nguy cơ

□ Người bệnh 
□ Bệnh phẩm 
□ Máu/dịch cơ thể 
□ Chất thải

□ Đồ vải 
□ Bề mặt 
□ Thi hài 

□ Chưa rõ

7. Phương tiện PHCN sử dụng & tình trạng

	TT
	Loại phương tiện PHCN sử dụng
	Tình trạng

	1
	
	□ Nguyên vẹn       □ Rách      □ Sai quy cách

	2
	
	□ Nguyên vẹn       □ Rách      □ Sai quy cách

	3
	
	□ Nguyên vẹn       □ Rách      □ Sai quy cách


8. Xử trí tại chỗ

□ Xử lý vết thương 
□ Rửa tay 
□ Thay phương tiện PHCN 
□ Cô lập khu vực

□ Báo cáo phụ trách

Khác: 


9. Phân loại nguy cơ ban đầu

□ Cao 
□ Trung bình 
□ Thấp 

□ Chưa xác định

II. PHÂN TÍCH- PHẢN HỒI - CẢI TIẾN SAU SỰ CỐ

1. Nguyên nhân trực tiếp (nếu có)

2. Yếu tố ảnh hưởng (chọn nhiều)

□ Quy trình 
□ Đào tạo 
□ Giám sát 
□ Nhân lực 
□ Phương tiện PHCN

□ Vật tư 
□ Hóa chất 
□ Thiết bị 
□ Luồng di chuyển □ Truyền thông

□ Phối hợp 
□ Khác

3. Bảng giải pháp cải tiến

	TT
	Giải pháp
	Người thực hiện
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


4. Kết quả đánh giá sau cải tiến

□ Hiệu quả

□ Chưa hiệu quả

Ghi chú: 


